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Đề 1.

Phần I: 7,0 điểm

Cho đoạn thơ sau:
“Quê hương anh nước mặn, đồng chua

 Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau,

Súng bên súng đầu sát bên đầu,

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.

Đồng chí!”
1. Đoạn thơ trên trích trong bài thơ nào? Ai là tác giả? Nêu hoàn cảnh sáng tác và chỉ ra mạch cảm xúc của bài thơ?(1,5 điểm).
2. Giải  nghĩa từ “tri kỉ” trong câu thơ “Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ”.(0,5 điểm).
3. Trong đoạn thơ trên có một câu thơ có cấu tạo đặc biệt, hãy chỉ ra và cho biết ý nghĩa đặc sắc của câu thơ đó?(1 điểm).  

4 . Dựa vào đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng – phân – hợp để làm rõ cơ sở hình thành tình đồng chí  của những người lính trong kháng chiến chống Pháp. Đoạn văn có sử dụng  lời dẫn trực tiếp và câu ghép (gạch chân lời dẫn trực tiếp và câu  ghép).(3,5 điểm).   
5. Hình ảnh người lính là hình ảnh đẹp và giàu ý nghĩa trong thi ca, trong chương trình Ngữ văn Trung học cơ sở em đã học tác phẩm nào cũng nói về hình ảnh này, ghi tên tác phẩm và tác giả?(0,5 điểm).  
Phần II: 3,0 điểm.
        Đọc  văn bản sau: 
                                             LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN

     Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận, và một người nổi nóng, không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia. Cảm thấy bị xúc phạm, nhưng anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã làm làm khác đi những gì tôi nghĩ.”
     Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ bị sa lầy và lún dần xuống, và người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Thoát khỏi vũng lầy, anh lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”

    Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh l¹i kh¾c lªn ®¸?”
     Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.”

                                                                   ( Trích ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục)

1. Nêu phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. (0,5 điểm). 
2. Chép chính xác một câu văn có chứa lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích.(0,5 điểm). 
3. Qua đoạn trích trên kết hợp những hiểu biết xã hội, hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi, trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lòng khoan dung trong cuộc sống.(2,0 điểm). 
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM         ĐỀ KIỂM TRA TUYẾN SINH 10
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Đề 2
Phần I (6,5 điểm) 

     Trong bài “ Khát vọng hòa nhập, dâng  hiến cho đời’( SGK Ngữ văn 9, trang 77) có đoạn viết: “Bức tranh xuân của thiên nhiên, đất nước được tạo nên từ các chi tiết rất tiêu biểu, được vẽ bằng cả màu sắc lẫn âm thanh…”.

Câu 1. Lời giới thiệu trên hướng tới tác phẩm nào? Tác giả là ai? Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ.

Câu 2. Trong tác phẩm ấy, trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên, tác giả xúc động thốt lên những vần thơ trang trọng:

                                                       Từng giọt long lanh rơi

                                                       Tôi đưa tay tôi hứng

a. Nêu ngắn gọn cảm nhận của em về hình ảnh thơ “ từng giọt long lanh rơi”.

b. Trong câu thơ “ Tôi đưa tay tôi hứng”, tác giả sử dụng đại từ nhân xưng “ tôi” nhưng ở những vần thơ sau, tác giả sử dụng đại từ “ta”. Sự thay đổi đó có ý nghĩa gì?

 Câu 3. Từ rung cảm trước mùa xuân của quê hương, tác giả viết tiếp những câu thơ thiết tha về mùa xuân đất nước

                                                        Mùa xuân người cầm súng
                                                        Lộc giắt đầy trên lưng
                                                        Mùa xuân người ra đồng
                                                        Lộc trải dài nương mạ
                                                       Tất cả như hối hả
                                                       Tất cả như xôn xao…

    Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp, hãy làm rõ vẻ đẹp của mùa xuân đất nước được thể hiện trong khổ thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng một câu hỏi tu từ, một câu có thành phần biệt lập ( gạch chân và chú thích câu hỏi tu từ và thành phần biệt lập.)
Câu 4. Hãy kể tên một văn bản trong chương trình Ngữ văn THCS mà em đã học cũng viết về mùa xuân. Nêu tên tác giả.

Phần II( 3,5 điểm) 

     Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

           Giáo dục tức là giải phóng. Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hoà bình, công bằng và công lí. Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này – các thầy giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ - gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng, bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tuỳ thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy.

                               ( Phê-đê-ri-cô May-o, “Giáo dục – chìa khoá của tương lai”)

                                   Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)

Câu 1. Xác định một phép liên kết, một thành phần biệt lập được sử dụng trong đoạn trích trên, chỉ rõ.

Câu 2. Theo tác giả, vì sao “Những người nắm giữ chìa khoá của cánh cửa này – các thầy giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ” lại “gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng”?
Câu 3. Một trong những con đường dẫn đến cánh cửa kì diệu mà giáo dục mở ra là tự học. Đặc biệt, trong thời gian tạm nghỉ ở nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, với phương châm “ Tạm dừng đến trường, không dừng học”, nhiều bạn trẻ đã phát huy tốt tinh thần tự học. Bằng những hiểu biết xã hội và kinh nghiệm của bản thân, em hãy trình bày suy nghĩ khoảng 2/3 trang giấy thi về tầm quan trọng của việc tự học.
